	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
BAN PHỤ TRÁCH ROBOCON 2016

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạng phúc
Biên Hòa, ngày 14 tháng 09 năm 2015


DANH SÁCH SINH VIỆN THAM GIA ROBOT 2016
	STT
	TÊN ĐỘI
	STT
	TÊN THÀNH VIÊN
	MSSV
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	LH-GE
	
	Nguyễn Đình Đại
	0982.393.787
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Trần Văn Cường
	112000341
	12DC111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Trần Hán Toản
	312000344
	12DV111
	

	
	
	3
	Đỗ Nhật Trường
	111000711
	12DV111
	

	
	
	4
	Phạm Nguyễn Tuân
	312000046
	12DV111
	

	
	
	5
	Nguyễn Bá Đông
	112000685
	12DC111
	

	
	
	6
	Phạm Quốc Dũng
	112000309
	12DC111
	

	
	
	7
	Ngô Hữu Huy
	312000317
	12DC111
	

	
	
	8
	Võ Duy Luân
	111001603
	12DC111
	

	
	
	9
	Dương Trí Quang
	312000575
	12DC111
	

	
	
	10
	Trần Xuân Tiến
	312000214
	12DC111
	

	
	
	11
	Phạm Mạnh Vững
	112000942
	12DC111
	

	
	
	12
	Lê Hồng Phong
	312000303
	12CD111
	

	2
	LH-F
	
	Nguyễn Văn Thương
	0908.280.185
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Võ Khánh Vỹ
	112000611
	12CD111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Viết Cương
	312000576
	12CD111
	

	
	
	3
	Tạ Ngọc Vũ
	112000375
	12CD111
	

	
	
	4
	Võ Phi Long
	112000822
	12CD111
	

	
	
	5
	Lê Văn Đình Hậu
	112000813
	12CD111
	

	
	
	6
	Trần Xuân Hải
	111000959
	12CD111
	

	
	
	7
	Phạm Ngọc Việt
	312000151
	12CD111
	

	
	
	8
	Lê Trần Đức
	112000329
	12CD111
	

	
	
	9
	Hoàng Lê Vĩnh
	112000263
	12DC111
	

	
	
	10
	Quách Minh Sang
	312000156
	12DV111
	

	
	
	11
	Nguyễn Tùng Sơn
	312000084
	12DC111
	

	
	
	12
	Nguyễn Việt Thắng
	112001059
	12DC111
	

	3
	LH-SEE#
	
	La Khải Khải
	0972.434.315
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Đinh Thành Long
	312000410
	12CD111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Nguyễn Thành Dương
	112000081
	12CD111
	

	
	
	3
	Nguyễn Đắc Giáp
	112001034
	12CD111
	

	
	
	4
	Lê Việt Hùng
	312000011
	12CD111
	

	
	
	5
	Nguyễn Tuấn Anh
	112000680
	12CD111
	

	
	
	6
	Ngô Duy Đồng
	112000842
	12CD111
	

	
	
	7
	Võ Ngọc Hải
	312000066
	12CD111
	

	
	
	8
	Trình Quốc Đạt
	312000307
	12CD111
	

	
	
	9
	Nguyễn Hải Hưng
	112000213
	12CD111
	

	
	
	10
	Đỗ Đức Anh
	113000350
	13CD111
	

	
	
	11
	Hoàng Nhật Phi
	113000473
	13CD111
	

	
	
	12
	Trần Hoài Phong
	113000531
	13CD111
	

	4
	LH-BIT
	
	La Khải Khải
	0972.434.315
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Nguyễn Phi Hùng
	312000397
	12CD111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Phạm Thanh Hải
	312000336
	12CD111
	

	
	
	3
	Trần Bá Ánh
	112001044
	12CD111
	

	
	
	4
	Nguyễn Anh Kiệt
	312000510
	12CD111
	

	
	
	5
	Trần Việt Minh
	112000212
	12CD111
	

	
	
	6
	Nguyễn Hồng Thiện
	312000105
	12CD111
	

	
	
	7
	Bùi Ngọc Trung
	312000144
	12CD111
	

	
	
	8
	Đổng Trọng Thuỷ Tần
	112000548
	12CD111
	

	
	
	9
	Nguyễn Quốc Định
	112000339
	12CD111
	

	
	
	10
	Hà Thanh Sơn
	112000078
	12CD111
	

	
	
	11
	Hà Đăng Dũng
	112000080
	12CD111
	

	
	
	12
	Võ Hoài Nam
	312000105
	12CD111
	

	5
	LH-FF
	
	Đoàn Dương Quý
	0903.468.456
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Ngô Thái Tuấn Cường
	112000279
	12TD111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Đỗ Thế Duy
	112000914
	12TD111
	

	
	
	3
	Trịnh Thanh Tiền
	112000920
	12TD111
	

	
	
	4
	Nguyễn Đăng Duy
	312000310
	12TD111
	

	
	
	5
	Vũ Hoàng Nam
	112000315
	12TD111
	

	
	
	6
	Võ Thành Tin
	112000522
	12TD111
	

	
	
	7
	Võ Thanh Công
	112000836
	12TD111
	

	
	
	8
	Trần Tiến Đạt
	112000347
	12TD111
	

	
	
	9
	Lê Thanh Diển
	112000176
	12DV111
	

	
	
	10
	Lê Hồng Tài
	113000176
	13TD111
	

	
	
	11
	Nguyễn Hữu Thái
	113001768
	13TD111
	

	
	
	12
	Bùi Quang Vinh
	112001005
	12DC111
	

	6
	LH-ZEUS
	
	Đoàn Dương Quý
	0972.434.315
	Chỉ đạo viên

	
	
	1
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	112000378
	12CD111
	Đội trưởng

	
	
	2
	Vũ Hoàng Quân
	111001586
	12CD111
	

	
	
	3
	Võ Trọng Tốt
	312000525
	12CD111
	

	
	
	4
	Ngô Xuân Phú
	312000352
	12CD111
	

	
	
	5
	Huỳnh Đoàn Minh Tuấn
	312000230
	12CD111
	

	
	
	6
	Lê Thành Trung
	312000353
	12CD111
	

	
	
	7
	Trần Văn Nghĩa
	112000883
	12CD111
	

	
	
	8
	Võ Sanh
	312000253
	12CD111
	

	
	
	9
	Trần Hoàng Khanh
	112000299
	12CD111
	

	
	
	10
	Nguyễn Đăng Toàn
	112000648
	12CD111
	

	
	
	11
	Nguyễn Duy Khanh
	312000165
	12CD111
	

	
	
	12
	Quách Trung Quang
	112001038
	12CD111
	

	7
	LH-ACE
	
	Nguyễn Thiện Tài
	0909.491.293
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Võ Quang Vũ
	313000087
	13TD111
	0979.057.597 (ĐTr)

	
	
	2
	Võ Như Ý
	113001286
	13TD111
	

	
	
	3
	Phan Đức Tân
	113001233
	13TD111
	

	
	
	4
	Nguyễn Hồng Phi
	113001209
	13TD111
	

	
	
	5
	Huỳnh Ngọc Xuân
	113001738
	13TD111
	

	
	
	6
	Trần Văn Hạnh
	313000317
	14TD111
	

	
	
	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	113001441
	13DC111
	

	
	
	8
	Bùi Mạnh Hùng
	113000879
	13CD111
	

	
	
	9
	Nguyễn Ngọc Ân
	113001813
	13CD112
	

	
	
	10
	Nguyễn Văn Linh
	112000174
	12DV111
	01695.406.940

	
	
	11
	Hà Thanh Điền
	112000227
	12DV111
	01694.495.769

	
	
	12
	Nguyễn Văn Tân
	114001431
	14CD112
	0944.782.210

	
	
	13
	Vi Xuân Thắng
	112000244
	12DV111
	0963.859.593

	
	
	14
	Nguyễn Minh Tài
	312000547
	12CD111
	01639.238.768

	
	
	15
	Nguyễn Tấn Phúc
	111000380
	13TD111
	01686.147.642

	8
	LH-1
	
	Nguyễn Văn Thương
	0908.280.185
	Chỉ Đạo Viên

	
	
	1
	Hồ Đức Đại
	110000974
	11CD111
	0977.385.614 (ĐTr)

	
	
	2
	Nguyễn Lương Quý
	111000296
	11CD111
	0979392716

	
	
	3
	Huỳnh Văn Lên
	113000360
	13CD111
	

	
	
	4
	Nguyễn Hữu Vinh
	111002622
	11CD112
	

	
	
	5
	Phạm Thanh Hùng
	113001273
	13CD111
	

	
	
	6
	Nguyễn Kim Thành
	311000205
	11CD111
	

	
	
	7
	Bùi Trí Dương
	111000196
	11CD111
	

	
	
	8
	Nguyễn Lâm Tùng
	111001162
	11CD112
	

	
	
	9
	Trần Xuân Tiến
	
	11CD111
	

	
	
	10
	Huỳnh Trọng Khải
	115000695
	15CD111
	


Tổng số sinh viên tham gia là 97
Biên Hòa, ngày 14 tháng 09 năm 2015
NGƯỜI LẬP
Đã Ký
               La Khải Khải
1

